TRỌNG TÂM ÔN TẬP
MÔN VẬT LÍ 6
HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017-2018
I. LÝ THUYẾT
Câu 1:Các cách đo thể tích vật rắn không thấm nước. 
*Gợi ý trả lời: Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo bằng cách:

a) Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.
b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn.Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.
Câu 2: Khối lượng của 1 vật là gì. Kể tên những đơn vị đo khối lượng. Ở VN đơn vị đo khối lượng hợp pháp là gì?  Ta dùng dụng cụ  gì để đo khối lượng?

Gợi ý trả lời:

-Khối lượng là lượng chất chứa trong vật

-Kg, Tấn, tạ, yến, g...

Kilogam(kg)

- Ta dùng cân để đo khối lượng

Câu 3: Lực là gì?  Thế nào là hai lực cân bằng và đặc điểm của hai lực cân bằng. Lấy được ví dụ thực tế về hai lực cân bằng.

Gợi ý trả lời:

- Lực là tác dụng đẩy,kéo vật này lên vật khác.

- Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai lực cân bằng.

- Hai  lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau,có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.
VD: + Hai đội chơi kéo co mạnh như nhau kéo sợi dây mà sợi dây vẫn đứng yên 

+ Hai  người cùng đẩy tủ ở hai chiều khác nhau, cùng dùng hết sức để đẩy nhưng cái tủ không di chuyển vẫn đứng yên, chỉnh tỏ có hai lực cân bằng tác dụng vào cái tủ.
Câu 4: Nêu những kết quả tác dụng của lực, lấy VD về lực kéo, lực đẩy, lực hút. Lấy VD về tác dụng của lực làm vật biến đổi chuyển động, biến dạng. Đơn vị đo lực là gì?
Gợi ý trả lời:

 Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến dạng hoặc làm biến đổi chuyển động vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.
VD: Lực kéo:Môt người kéo tủ, lực đẩy:một người đẩy tủ, nam châm hút thỏi sắt.

-Lực đẩy của người làm cái tủ đang đứng yên chuyển động....

-Lực kéo của tay làm sợi dây cao su biến dạng ....

-Đơn vị lực là Nưu tơn(N)

Câu 5: Trọng lực là gì, cho biết phương và chiều của trọng lực, viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng?
*Gợi ý trả lời:

-Trọng lực là lực hút của trái đất

-Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng về tâm trái đất.

-P=10.m(p: là trọng lượng của vật(N); m: là khối lượng (Kg))
Câu 6: Lực đàn hồi là gì, đặc điểm của lực đàn hồi?
*Gợi ý trả lời:

-Là lực xuất hiện khi có sự biến dạng đàn hồi.

-Đặc điểm:Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng và ngược lại
Câu 7: Lực kế là gì ? Trình bày được cấu tạo đơn giản của lực kế lò xo. Cách dùng lực kế để đo lực. Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng.

*Gợi ý trả lời:

- Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực. 
- Cấu tạo đơn giản của lực kế lò xo: Lực kế có một chiếc lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái kim chỉ thị. Kim chỉ thị chạy trên mặt một bảng chia độ.
- Cách dùng lực kế để đo lực: Thoạt nhiên phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng vạch số 0. Cho lực cần đo tác dụng vào lo xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo.

- Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng: P = 10.m, trong đó: P là trọng lượng ( đơn vị niutơn), m là khối lượng ( đơn vị kilôgam)
Câu 8: Khối lượng riêng của 1 chất là gì, đơn vị đo KLR, ý nghĩa KLR? Viết công thức tính KLR?

-Khối lượng riêng là khối lượng của một mét khối một chất, có đơn vị kg/ m3

-Ý nghĩa: cho biết khối lượng của một mét khối một chất 

-D =
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 Trong đó: D là khối lượng riêng(kg/ m3)
                  m là khối lượng (kg)

                  Vlà thể tích (m3)

Câu 9: Trọng lượng riêng của 1 chất là gì, đơn vị đo TLR? Viết công thức tính TLR?

-Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối một chất(N/ m3  )

:                  d = 
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Trong đó: d là trọng lượng riêng(N/ m3)

                 P là trọng lượng (N)

                 V là thể tích ( m3) 
Câu 10: Quan sát những hình ảnh sau, nhận biết các loại mát cơ đơn giản được ứng dụng vào trong những dụng cụ đó?
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-Hình 1: đòn bẩy, hình 2 :ròng rọc, hình 3: mặt phẳng nghiêng
Câu 13: Khi dùng Mặt phẳng nghiêng để có lợi về lực kéo vật ta cần làm như thế nào?
-Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng

-Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng

-Tăng chiều dài đồng thowiuf giảm chiều cao

II. BÀI TẬP
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*) Dạng 1: Xác định GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích qua hình ảnh, mẫu vật?
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-Thước:GHĐ-10cm, ĐCNN-0,1cm
-Bình chia độ: GHĐ-100cm3, ĐCNN-10cm3
*) Dạng 2:  Liên hệ thực tế 
Bài 1: Một hộp nhựa hình lập phương có cạnh 2 cm. Tính lượng nước cần để đổ đầy vào hộp nhựa đó?
-Tính thể tích hộp nhựa: V= 2* 3=8 (cm3     
*) Dạng 3: Tính khối lượng Trọng lượng, KLR, TLR
VD1: Tính khối lượng của một thanh sắt có thể tích 0,1m3. Biết khối lượng       riêng của sắt là 7800kg/m3
-Khối lượng thanh sắt là:

m = D.V

m = 7800 . 0,1 = 780 (Kg)
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